
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,220.61 -1.08% 21.20%
VN30 1,226.20 -1.10% 21.99%
HNX 243.91 -0.80% 18.80%
UPCOM 93.10 -0.75% 29.94%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -61.00
Tổng GTGD (tỷ) 23,737.87 -4.16% 175.51%

INTRADAY VNINDEX 10/8/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 21,100 -0.80% 21.75%
FUEMAV30 14,480 -1.23% 21.48%
FUESSV30 15,100 -0.66% 20.99%
FUESSV50 18,890 -2.18% 34.45%
FUESSVFL 19,100 -0.05% 33.10%
FUEVFVND 25,920 -1.18% 15.71%
FUEVN100 16,000 -0.81% 23.55%

VN30F2308 1,226 -1.13%
VN30F2309 1,228 -0.94%
VN30F2312 1,227 -0.98%
VN30F2403 1,223 -1.08%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 32,473.65 0.84% 24.45%
Shanghai 3,254.56 0.31% 5.35%
Shenzhen 11,050.22 0.10% 0.31%
Hang Seng 19,248.26 0.01% -2.70%
Kospi 2,601.56 -0.14% 16.33%
BSE Sensex 65,590.57 -0.61% 7.81%
STI (Singapore) 3,322.93 0.28% 2.20%
SET (Thái Lan) 1525.11 -0.21% -8.70%
Dầu Brent ($/thùng) 87.55 1.63% 1.91%
Vàng ($/ounce) 1,920.12 0.15% 5.14%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.25% 2 -472
Lãi suất tiết kiệm 12T 6.30% 0 -110
TPCP - 5 năm 1.78% 3 -301
TPCP - 10 năm 2.44% 1 -246
USD/VND 23,917 0.04% 0.66%
EUR/VND 26,901 0.50% 4.84%
CNY/VND 3,364 0.06% -3.47%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
10/8/2023

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm vào ngày thứ Năm. Tổng thống
Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư đã ký một sắc lệnh hành pháp sẽ chặn một số khoản đầu
tư mới vào ngành công nghệ của Trung Quốc như chất bán dẫn nhưng thị trường TQ
vẫn ghi nhận tăng điểm nhẹ.

Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2023 ước đạt 1.016,1 nghìn tỷ đồng, bằng 
62,7% dự toán năm, trong bối cảnh năm nay nền kinh tế gặp nhiều khó khăn

Ngày thực hiện

Hôm nay, thị trường chứng khoán mở cửa tăng nhẹ đầu phiên rồi quay đầu giảm 
điểm và giao dịch quanh mốc tham chiếu. Khoảng 14h, lực bán liên tục đổ vào thị 
trường khiến VNIndex giảm sâu và đóng cửa tại mức thấp nhất trong phiên.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 88,500     -1.88% -2.32% 2,228,448       2,063,561        
BID 46,500     -3.53% -4.22% 3,957,044       4,724,998        
CTG 31,650     -2.62% 2.43% 11,932,237     15,767,261      
TCB 33,500     -1.47% 0.00% 9,226,046       11,150,164      
VPB 21,950     -0.45% 1.15% 28,656,069     29,402,868      
MBB 18,900     -1.31% 0.27% 16,958,921     18,414,521      
HDB 17,200     -0.58% 0.00% 3,843,253       5,664,877        
TPB 18,500     -1.86% 0.27% 9,020,606       12,029,651      
STB 30,550     -2.08% 6.82% 20,254,531     29,663,186      
VIB 20,650     -1.43% 0.00% 7,179,623       8,959,659        
ACB 22,900     -1.29% -2.35% 19,576,696     22,235,527      
SHB 12,950     -1.52% 2.37% 31,324,043     45,274,421      
SSB 30,000     0.00% -0.83% 1,370,328       2,476,662        
GAS 102,000  0.99% 2.41% 1,628,564       1,959,010        
POW 13,800     -0.72% 2.22% 23,636,010     31,486,443      
PLX 40,800     0.25% 1.75% 3,687,735       5,037,327        
VIC 67,900     3.19% 16.67% 14,489,323     14,174,226      
VHM 60,600     0.00% 0.83% 6,591,821       7,889,300        
VRE 30,050     -2.75% 5.81% 12,706,623     12,814,763      
VNM 73,100     0.00% 0.69% 4,695,470       5,849,729        
MSN 83,000     -5.68% -3.60% 6,631,426       6,651,827        
SAB 160,600  -0.25% -0.56% 328,209           458,617            
BCM 47,000     -0.84% -0.63% 1,277,934       1,504,109        
BVH 47,000     -0.84% -0.63% 1,277,934       1,504,109        
VJC 100,700  -0.89% -0.30% 1,114,738       1,297,151        
FPT 82,200     -1.08% -1.79% 1,980,141       2,166,854        
MWG 52,000     -1.14% -1.33% 7,084,837       9,313,280        
GVR 21,450     -3.16% -1.61% 4,789,953       5,755,848        
SSI 28,100     -1.75% -1.40% 39,144,222     59,872,457      
HPG 27,350     -1.62% 1.86% 28,674,251     40,802,318      
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Hiện nay, tại nhóm ngân hàng tư nhân lớn, mức lãi suất cao nhất chủ yếu dao 
động trong khoảng 6,4 – 6,9%/năm như, SHB (6,9%), Sacombank (6,8%), MB 
(6,8%), VPBank (6,8%), ACB (6,6%), Techombank (6,4%). Nhóm ngân hàng 
thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank có lãi 
suất tiền cao nhất là 6,3%/năm. Mức lãi suất này được áp dụng cho các kỳ hạn 
từ 12 tháng trở lên.

Nội dung

Chính phủ yêu cầu NHNN chỉ đạo điều hành quyết liệt để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất;

Đồng nhân dân tệ mất giá hơn 4% từ đầu năm đến nay;

7 tháng thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng;

Nga tăng cường hoạt động thương mại nông nghiệp với Trung Quốc.

Giá gạo châu Á lên cao nhất 15 năm;

Bộ Công Thương công bố quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Giá dầu tăng vọt chạm mức cao nhất 10 tháng khi dự trữ nhiên liệu của Mỹ 
giảm mạnh và việc cắt giảm sản lượng của Saudi Arabia và Nga bù đắp lo ngại 
về nhu cầu chậm từ Trung Quốc.
VHM: Khánh Hòa chuẩn bị đón dự án Vinhomes Happy Home có quy mô hơn 
20.000 người/ Theo kế hoạch, dự án có vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, được 
hoạt động trong 50 năm.
MSN: Phúc Long về tay Masan, biên lợi nhuận gộp tăng từ 35% lên hơn 60%, 
tốt nhất trong các mảng. Năm 2023, mục tiêu Phúc Long sẽ mang về mức 
doanh thu thuần từ 2.500 tỷ đồng - 3.000 tỷ đồng.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Sản lượng sản xuất của HPG có thể giảm bớt trong giai đoạn tháng 9-
11/2023, do công ty dự kiến tạm dừng lò cao số 3 tại tổ hợp Hải Dương để bảo 
dưỡng từ tháng 9. Công suất của lò cao này ở mức 1.2 triệu tấn/năm, chiếm 
14% tổng công suất của hãng thép này.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,220.61 -1.08% 21.20%
VN30 1,226.20 -1.10% 21.99%
HNX 243.91 -0.80% 18.80%
UPCOM 93.10 -0.75% 29.94%
Net Foreign buy (B) -61.00
Total trading value (B) 23,737.87 -4.16% 175.51%

INTRADAY VNINDEX 8/10/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR
E1VFVN30 21,100 -0.80% 21.75%
FUEMAV30 14,480 -1.23% 21.48%
FUESSV30 15,100 -0.66% 20.99%
FUESSV50 18,890 -2.18% 34.45%
FUESSVFL 19,100 -0.05% 33.10%
FUEVFVND 25,920 -1.18% 15.71%
FUEVN100 16,000 -0.81% 23.55%

VN30F2308 1,226.00 -1.13%
VN30F2309 1,228.00 -0.94%
VN30F2312 1,227.10 -0.98%
VN30F2403 1,222.60 -1.08%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 32,473.65 0.84% 24.45%
Shanghai Component 3,254.56 0.31% 5.35%
Shenzhen Component 11,050.22 0.10% 0.31%
Hang Seng 19,248.26 0.01% -2.70%
Kospi 2,601.56 -0.14% 16.33%
BSE Sensex 65,590.57 -0.61% 7.81%
STI (Singapore) 3,322.93 0.28% 2.20%
SET (Thái Lan) 1,525.11 -0.21% -8.70%
Brent oil ($/barrel) 87.55 1.63% 1.91%
Gold ($/ounce) 1,920.12 0.15% 5.14%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.25% 2 -472
Deposit interest 12M 6.30% 0 -110
5 year-Gov. Bond 1.78% 3 -301
10 year-Gov. Bond 2.44% 1 -246
USD/VND 23,917 0.04% 0.66%
EUR/VND 26,901 0.50% 4.84%
CNY/VND 3,364 0.06% -3.47%
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8/30/20238/14/2023

MARKET BRIEF
8/10/2023

Today, the stock market opened with a slight increase at the beginning of the 
session, then turned down and traded around the reference level. Around 14:00, 
the selling force continuously poured into the market, causing VNIndex to drop 
deeply and close at the lowest level of the session.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Most Asian stock markets rallied on Thursday. US President Joe Biden on
Wednesday signed an executive order that will block some new investments in
China's technology industries such as semiconductors, but the Chinese market still
recorded a slight increase.

Total state budget revenue in 7 months of 2023 is estimated at VND1,016.1 trillion, 
equal to 62.7% of the year estimate, in the context of this year's economy facing 
many difficulties.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 88,500     -1.88% -2.32% 2,228,448       2,063,561        
BID 46,500     -3.53% -4.22% 3,957,044       4,724,998        
CTG 31,650     -2.62% 2.43% 11,932,237     15,767,261      
TCB 33,500     -1.47% 0.00% 9,226,046       11,150,164      
VPB 21,950     -0.45% 1.15% 28,656,069     29,402,868      
MBB 18,900     -1.31% 0.27% 16,958,921     18,414,521      
HDB 17,200     -0.58% 0.00% 3,843,253       5,664,877        
TPB 18,500     -1.86% 0.27% 9,020,606       12,029,651      
STB 30,550     -2.08% 6.82% 20,254,531     29,663,186      
VIB 20,650     -1.43% 0.00% 7,179,623       8,959,659        
ACB 22,900     -1.29% -2.35% 19,576,696     22,235,527      
SHB 12,950     -1.52% 2.37% 31,324,043     45,274,421      
SSB 30,000     0.00% -0.83% 1,370,328       2,476,662        
GAS 102,000  0.99% 2.41% 1,628,564       1,959,010        
POW 13,800     -0.72% 2.22% 23,636,010     31,486,443      
PLX 40,800     0.25% 1.75% 3,687,735       5,037,327        
VIC 67,900     3.19% 16.67% 14,489,323     14,174,226      
VHM 60,600     0.00% 0.83% 6,591,821       7,889,300        
VRE 30,050     -2.75% 5.81% 12,706,623     12,814,763      
VNM 73,100     0.00% 0.69% 4,695,470       5,849,729        
MSN 83,000     -5.68% -3.60% 6,631,426       6,651,827        
SAB 160,600  -0.25% -0.56% 328,209           458,617            
BCM 47,000     -0.84% -0.63% 1,277,934       1,504,109        
BVH 47,000     -0.84% -0.63% 1,277,934       1,504,109        
VJC 100,700  -0.89% -0.30% 1,114,738       1,297,151        
FPT 82,200     -1.08% -1.79% 1,980,141       2,166,854        
MWG 52,000     -1.14% -1.33% 7,084,837       9,313,280        
GVR 21,450     -3.16% -1.61% 4,789,953       5,755,848        
SSI 28,100     -1.75% -1.40% 39,144,222     59,872,457      
HPG 27,350     -1.62% 1.86% 28,674,251     40,802,318      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

Oil prices soared to a 10-month high as US fuel inventories plummeted 
and production cuts by Saudi Arabia and Russia offset concerns about 
slowing demand from China.
VHM: Khanh Hoa is preparing to welcome the Vinhomes Happy Home 
project with a scale of more than 20,000 people. The project has an 
investment of more than 3,700 billion VND.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Phuc Long gross profit margin increased from 35% to over 60%, the 
best in all segments in MSN. In 2023, Phuc Long's goal is to bring in a net 
revenue VND2,500b and VND3,000b.

Currently, in the group of large private banks, the highest interest rates 
mainly fluctuate in the range of 6.4 - 6.9%/year such as, SHB (6.9%), 
Sacombank (6.8%), MB (6.8%), VPBank (6.8%), ACB (6.6%), Techcombank 
(6.4%). State-owned commercial banks including Agribank, BIDV, 
Vietcombank and Vietinbank have the highest interest rate at 6.3%/year. 
This interest rate is applicable for terms of 12 months or more.

HPG: HPG's production output may decrease in the period from 
September to November 2023, because HPG plans to suspend blast 
furnace No. 3 at Hai Duong complex for maintenance from September. 
Capacity of blast furnace This is at 1.2 million tons/year, accounting for 
14% of the total capacity of this steel company.

Russia increases agricultural trade with China.

The Government requested the State Bank to direct and operate drastically to continue reducing the interest rate;
The Ministry of Industry and Trade announces the national planning for the energy and mineral sectors;

         7 months budget revenue of more than VND1 million billion;
Asian rice prices to the highest level in 15 years;
The yuan has depreciated more than 4% year-to-date;
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